
Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 7.0 6.0 7.0 7.0 3.5 4.0 5.1 5.0
2 Võ Trường  Chinh 5.0 3.0 4.0 3.0 2.5 3.0 3.2 3.5
3 Phạm Bá  Duy 8.0 8.0 8.0 8.0 6.5 5.0 6.7 6.7
4 Nguyễn Phương Hà 8.0 9.0 8.0 9.0 9.5 7.5 8.4 8.0
5 Phạm Trung  Hải 6.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.0
6 Võ Lê Đăng Hoàng 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 4.6 4.6
7 Hồ Quang  Huy 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3 8.3
8 Nguyễn Đức  Huy 8.0 7.0 7.0 6.0 5.5 6.5 6.5 6.2
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.5
10 Võ Lương Chí  Huy 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.1 5.0
11 Đàm Thị Khánh  Ly 7.0 8.0 7.0 7.0 5.5 5.0 6.1 6.3
12 Võ Thị Cẩm Ly 7.0 7.0 7.0 8.0 6.0 4.5 6.1 5.8
13 Trương Thị Thúy Nga 7.0 5.0 6.0 7.0 6.5 5.5 6.1 5.9
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 5.0 3.0 7.0 3.0 3.5 3.5 3.9 4.4
15 Phù Thị  Ngọc 7.0 8.0 7.0 8.0 7.5 6.5 7.2 7.1
16 Lương Thị Yến Nhi 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.4 6.1
17 Võ Thị Thu Nhung 6.0 8.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.8 7.0
18 Nguyễn Trần Minh Phát 5.0 7.0 5.0 4.0 3.5 4.5 4.6 4.9
19 Trần Thanh Phúc 7.0 8.0 6.0 4.0 4.5 5.5 5.6 5.8
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.5 7.4 7.7
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 9.0 7.0 6.0 5.0 5.5 4.5 5.7 5.8
22 Phạm Thị Anh Thư 9.0 7.0 5.0 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 2.0 4.0 6.0 0.0 2.0 3.0 2.8 3.0
2 Võ Trường  Chinh 1.0 2.0 0.0 2.0 2.5 4.0 2.4 2.9
3 Phạm Bá  Duy 9.0 8.0 6.0 6.0 3.5 7.0 6.3 6.6
4 Nguyễn Phương Hà 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 7.0 6.2 6.4
5 Phạm Trung  Hải 9.0 1.0 6.0 3.0 5.0 4.5 4.7 4.1
6 Võ Lê Đăng Hoàng 1.0 2.0 1.0 6.0 3.5 5.0 3.6 3.8
7 Hồ Quang  Huy 10 10 10 10 9.5 10 9.9 9.8
8 Nguyễn Đức  Huy 6.0 5.0 6.0 5.0 3.5 8.0 5.9 6.0
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 10 8.0 10 4.0 7.0 10 8.4 7.1
10 Võ Lương Chí  Huy 5.0 1.0 4.0 5.0 5.5 9.5 6.1 6.3
11 Đàm Thị Khánh  Ly 8.0 8.0 6.0 4.0 4.5 7.0 6.2 6.2
12 Võ Thị Cẩm Ly 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 8.0 7.4 6.5
13 Trương Thị Thúy Nga 10 6.0 6.0 0.0 6.0 8.0 6.4 6.3
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 8.0 3.0 4.0 3.0 1.5 1.5 2.8 3.2
15 Phù Thị  Ngọc 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 8.0 5.9 6.4
16 Lương Thị Yến Nhi 10 7.0 8.0 3.0 5.0 5.5 6.1 6.2
17 Võ Thị Thu Nhung 9.0 10 10 6.0 7.0 9.5 8.6 8.8
18 Nguyễn Trần Minh Phát 2.0 1.0 2.0 3.0 3.5 6.5 3.8 4.2
19 Trần Thanh Phúc 5.0 8.0 6.0 3.0 4.5 6.5 5.6 6.1
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 10 9.0 10 6.0 5.5 8.5 7.9 8.1
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 8.0 8.0 6.0 5.0 3.5 6.5 5.9 5.7
22 Phạm Thị Anh Thư 10 8.0 6.0 5.0 3.0 6.0 5.9 5.8



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 2.0 2.0 4.0 4.0 3.5 1.0 2.4 3.3
2 Võ Trường  Chinh 3.7 2.5 5.0 3.0 2.0 2.0 2.7 3.0
3 Phạm Bá  Duy 6.5 9.0 8.0 6.0 5.0 6.2 6.5 7.0
4 Nguyễn Phương Hà 4.2 7.0 8.0 7.0 6.5 7.5 6.9 6.4
5 Phạm Trung  Hải 3.0 5.0 6.0 5.0 3.5 3.8 4.2 4.0
6 Võ Lê Đăng Hoàng 3.0 3.0 5.0 7.0 3.5 4.0 4.1 4.5
7 Hồ Quang  Huy 10 10 10 10 9.5 10 9.9 9.6
8 Nguyễn Đức  Huy 5.0 7.0 5.0 6.0 4.5 3.7 4.8 5.0
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 2.0 8.5 8.0 5.0 6.5 8.7 7.0 6.3
10 Võ Lương Chí  Huy 2.3 4.0 7.0 4.0 2.5 5.3 4.2 4.9
11 Đàm Thị Khánh  Ly 3.5 5.0 8.0 6.0 6.0 3.3 4.9 5.2
12 Võ Thị Cẩm Ly 4.0 5.0 8.0 6.0 5.5 5.6 5.6 4.9
13 Trương Thị Thúy Nga 3.1 4.5 6.0 7.0 3.5 5.5 4.9 4.3
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 1.0 3.5 5.0 3.0 2.0 2.0 2.5 3.9
15 Phù Thị  Ngọc 2.7 4.0 6.0 5.0 5.0 5.5 4.9 5.2
16 Lương Thị Yến Nhi 4.2 6.0 5.0 6.0 5.0 6.2 5.5 5.0
17 Võ Thị Thu Nhung 4.8 7.5 7.0 8.0 8.0 9.3 7.9 7.9
18 Nguyễn Trần Minh Phát 6.3 4.0 6.0 8.0 5.5 6.2 6.0 6.3
19 Trần Thanh Phúc 2.1 3.0 5.0 6.0 4.0 4.5 4.2 4.2
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 5.8 7.0 7.0 7.0 5.5 7.0 6.5 7.1
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 2.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.5 5.2 5.7
22 Phạm Thị Anh Thư 4.2 4.5 7.0 9.0 4.5 6.0 5.7 6.0



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN VẬT LÍ LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 7.0 4.0 4.5 6.5 5.6 5.7
2 Võ Trường  Chinh 5.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5
3 Phạm Bá  Duy 7.0 8.0 8.5 9.0 8.4 8.2
4 Nguyễn Phương Hà 9.0 9.0 9.0 9.5 9.2 8.7
5 Phạm Trung  Hải 7.0 8.0 3.0 6.0 5.6 5.1
6 Võ Lê Đăng Hoàng 4.0 7.0 6.5 5.0 5.6 5.8
7 Hồ Quang  Huy 9.0 10 10 10 9.9 9.7
8 Nguyễn Đức  Huy 5.0 6.0 5.5 6.0 5.7 5.8
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 9.0 10 8.0 10 9.3 8.6

10 Võ Lương Chí  Huy 6.0 7.0 6.5 6.0 6.3 6.2
11 Đàm Thị Khánh  Ly 6.0 9.0 9.0 8.0 8.1 7.4
12 Võ Thị Cẩm Ly 9.0 8.0 8.0 7.5 7.9 6.9
13 Trương Thị Thúy Nga 7.0 9.0 6.5 7.5 7.4 7.0
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 7.0 5.0 5.5 5.5 5.6 5.6
15 Phù Thị  Ngọc 6.0 8.0 5.5 7.0 6.6 6.7
16 Lương Thị Yến Nhi 7.0 8.0 6.0 5.0 6.0 5.8
17 Võ Thị Thu Nhung 9.0 8.0 9.0 9.5 9.1 8.7
18 Nguyễn Trần Minh Phát 7.0 7.0 5.0 6.5 6.2 6.0
19 Trần Thanh Phúc 6.0 7.0 8.5 6.5 7.1 7.2
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 9.0 9.0 8.5 9.0 8.9 8.8
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 7.0 6.0 6.5 6.0 6.3 6.5
22 Phạm Thị Anh Thư 6.0 8.0 6.5 6.0 6.4 6.7



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN GDCD LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 3.0 6.0 8.5 7.0 6.7 7.2
2 Võ Trường  Chinh 6.0 6.0 5.0 4.0 4.9 6.0
3 Phạm Bá  Duy 8.0 8.0 9.5 7.0 8.0 8.5
4 Nguyễn Phương Hà 8.0 8.0 9.0 9.5 8.9 9.0
5 Phạm Trung  Hải 8.0 7.0 5.0 7.5 6.8 6.1
6 Võ Lê Đăng Hoàng 8.0 6.0 7.0 3.0 5.3 6.2
7 Hồ Quang  Huy 9.0 9.0 10 9.5 9.5 9.4
8 Nguyễn Đức  Huy 8.0 7.0 9.5 7.5 8.1 8.2
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 8.0 7.0 8.5 9.0 8.4 8.4

10 Võ Lương Chí  Huy 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1 6.2
11 Đàm Thị Khánh  Ly 7.0 8.0 8.5 5.0 6.7 7.4
12 Võ Thị Cẩm Ly 7.0 6.0 9.0 8.0 7.9 8.0
13 Trương Thị Thúy Nga 8.0 8.0 8.5 9.0 8.6 8.6
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 6.0 6.0 6.0 3.0 4.7 6.1
15 Phù Thị  Ngọc 7.0 8.0 9.5 9.0 8.7 8.8
16 Lương Thị Yến Nhi 7.0 7.0 7.0 8.5 7.6 7.9
17 Võ Thị Thu Nhung 8.0 7.0 9.0 7.0 7.7 8.2
18 Nguyễn Trần Minh Phát 8.0 7.0 5.0 5.0 5.7 6.7
19 Trần Thanh Phúc 8.0 7.0 8.5 9.0 8.4 8.6
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 8.0 7.0 9.0 7.5 7.9 8.4
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 8.9
22 Phạm Thị Anh Thư 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 7.9



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN SINH HỌC LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 4.0 5.0 7.0 9.5 6.5 6.8 7.3
2 Võ Trường  Chinh 1.0 3.0 6.0 7.5 6.5 5.6 6.0
3 Phạm Bá  Duy 8.0 7.0 9.0 9.0 8.0 8.3 8.3
4 Nguyễn Phương Hà 9.0 10 8.0 9.5 10 9.5 9.4
5 Phạm Trung  Hải 5.0 3.0 5.0 9.0 7.0 6.5 5.9
6 Võ Lê Đăng Hoàng 7.0 6.0 7.0 8.5 7.0 7.3 7.6
7 Hồ Quang  Huy 9.0 10 9.0 9.5 10 9.6 9.4
8 Nguyễn Đức  Huy 4.0 6.0 9.0 8.0 7.0 7.0 7.4
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 4.0 8.0 8.0 10 9.5 8.6 8.2
10 Võ Lương Chí  Huy 5.0 3.0 6.0 9.0 8.5 7.2 7.5
11 Đàm Thị Khánh  Ly 8.0 9.0 5.0 9.5 9.0 8.5 8.4
12 Võ Thị Cẩm Ly 8.0 6.0 9.0 9.0 4.0 6.6 6.5
13 Trương Thị Thúy Nga 6.0 5.0 8.0 9.0 7.0 7.3 7.0
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 3.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.1
15 Phù Thị  Ngọc 5.0 6.0 8.0 9.5 9.5 8.3 8.2
16 Lương Thị Yến Nhi 6.0 3.0 7.0 8.0 4.0 5.5 5.5
17 Võ Thị Thu Nhung 5.0 9.0 5.0 9.5 8.5 7.9 8.3
18 Nguyễn Trần Minh Phát 7.0 3.0 6.0 9.0 4.0 5.8 6.4
19 Trần Thanh Phúc 5.0 7.0 7.0 9.0 8.5 7.8 7.8
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 9.0 9.0 8.0 9.5 8.0 8.6 8.7
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 6.0 5.0 6.0 9.5 7.5 7.3 7.5
22 Phạm Thị Anh Thư 7.0 9.0 6.0 9.5 8.0 8.1 8.2



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 8.0 5.0 4.0 4.5 8.5 6.4 6.8
2 Võ Trường  Chinh 8.0 5.0 7.0 4.5 7.3 6.4 6.4
3 Phạm Bá  Duy 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.8 8.8
4 Nguyễn Phương Hà 9.0 6.0 8.0 8.8 9.0 8.5 8.4
5 Phạm Trung  Hải 8.0 5.0 5.0 5.5 7.3 6.4 6.4
6 Võ Lê Đăng Hoàng 8.0 5.0 5.0 7.3 8.3 7.2 7.2
7 Hồ Quang  Huy 9.0 8.0 9.0 9.3 9.3 9.1 9.3
8 Nguyễn Đức  Huy 9.0 7.0 8.0 7.8 8.3 8.1 8.2
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 9.0 5.0 8.0 9.0 9.3 8.5 8.4
10 Võ Lương Chí  Huy 9.0 5.0 5.0 8.3 8.3 7.6 7.8
11 Đàm Thị Khánh  Ly 7.0 7.0 7.0 8.0 8.3 7.7 7.6
12 Võ Thị Cẩm Ly 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 8.5 7.6
13 Trương Thị Thúy Nga 8.0 7.0 5.0 9.0 8.3 7.9 7.7
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 5.0 5.0 4.0 3.0 6.3 4.9 5.8
15 Phù Thị  Ngọc 8.0 8.0 8.0 9.5 9.0 8.8 8.5
16 Lương Thị Yến Nhi 9.0 6.0 7.0 6.3 9.0 7.7 7.7
17 Võ Thị Thu Nhung 9.0 8.0 8.0 8.8 9.5 8.9 8.8
18 Nguyễn Trần Minh Phát 7.0 7.0 8.0 6.3 8.8 7.6 7.6
19 Trần Thanh Phúc 9.0 5.0 8.0 7.8 8.8 8.0 8.0
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 8.0 5.0 8.0 9.0 9.8 8.6 8.9
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 8.0 7.0 7.0 7.5 8.5 7.8 7.8
22 Phạm Thị Anh Thư 8.0 5.0 8.0 7.8 9.3 8.1 8.1



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 8.0 9.0 5.0 8.0 7.5 7.6 7.4
2 Võ Trường  Chinh 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.1 6.5
3 Phạm Bá  Duy 9.0 8.0 9.0 10 9.5 9.3 9.3
4 Nguyễn Phương Hà 8.0 10 10 10 9.5 9.6 9.3
5 Phạm Trung  Hải 6.0 7.0 4.0 6.0 8.0 6.6 5.5
6 Võ Lê Đăng Hoàng 8.0 9.0 6.0 8.0 7.5 7.7 7.5
7 Hồ Quang  Huy 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.3 9.3
8 Nguyễn Đức  Huy 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.1 7.8
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 8.0 7.0 9.0 9.5 9.0 8.8 8.1
10 Võ Lương Chí  Huy 4.0 4.0 6.0 8.5 7.0 6.5 6.6
11 Đàm Thị Khánh  Ly 9.0 10 6.0 8.0 7.5 7.9 7.9
12 Võ Thị Cẩm Ly 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.7 7.9
13 Trương Thị Thúy Nga 7.0 8.0 9.0 8.5 8.0 8.1 7.2
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.2
15 Phù Thị  Ngọc 7.0 9.0 8.0 8.5 9.5 8.7 8.6
16 Lương Thị Yến Nhi 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.4 7.1
17 Võ Thị Thu Nhung 8.0 9.0 6.0 9.5 8.5 8.4 8.7
18 Nguyễn Trần Minh Phát 7.0 6.0 7.0 7.0 6.5 6.7 7.5
19 Trần Thanh Phúc 7.0 6.0 7.0 9.5 7.5 7.7 7.6
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 9.0 9.0 9.0 8.0 9.5 8.9 9.1
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 8.0 8.0 6.0 8.5 8.5 8.1 8.5
22 Phạm Thị Anh Thư 8.0 8.0 8.0 6.5 9.0 8.0 8.1



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 5.0 6.0 4.0 7.5 3.5 5.1 6.1
2 Võ Trường  Chinh 4.0 1.0 0.0 3.5 3.5 2.8 4.0
3 Phạm Bá  Duy 8.0 10 6.0 9.0 5.5 7.3 7.8
4 Nguyễn Phương Hà 10 10 10 9.0 7.0 8.6 8.6
5 Phạm Trung  Hải 6.0 7.0 5.0 7.5 4.0 5.6 5.2
6 Võ Lê Đăng Hoàng 9.0 7.0 7.0 8.0 5.5 6.9 7.5
7 Hồ Quang  Huy 10 10 10 9.0 9.5 9.6 9.6
8 Nguyễn Đức  Huy 6.0 7.0 5.0 7.5 5.5 6.2 6.9
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 10 10 6.0 8.5 9.5 8.9 8.6
10 Võ Lương Chí  Huy 6.0 1.0 5.0 8.5 4.0 5.1 6.2
11 Đàm Thị Khánh  Ly 3.0 5.0 7.0 9.5 4.5 5.9 6.4
12 Võ Thị Cẩm Ly 9.0 10 5.0 8.5 6.5 7.6 7.3
13 Trương Thị Thúy Nga 6.0 7.0 5.0 8.5 8.5 7.6 7.4
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 2.0 2.0 5.0 2.0 2.5 2.6 4.5
15 Phù Thị  Ngọc 5.0 5.0 7.0 7.5 6.0 6.3 6.9
16 Lương Thị Yến Nhi 8.0 5.0 5.0 3.5 4.0 4.6 5.3
17 Võ Thị Thu Nhung 9.0 10 9.0 9.5 8.0 8.9 9.0
18 Nguyễn Trần Minh Phát 9.0 7.0 5.0 4.0 5.0 5.5 6.5
19 Trần Thanh Phúc 6.0 6.0 6.0 5.0 5.5 5.6 6.5
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 8.0 9.0 7.0 9.0 4.5 6.9 7.6
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 7.0 6.0 5.0 6.0 3.0 4.9 6.1
22 Phạm Thị Anh Thư 8.0 8.0 7.0 9.5 6.0 7.5 7.8



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 6.0 6.0 8.0 2.0 7.5 5.8 5.5
2 Võ Trường  Chinh 7.0 8.0 6.0 3.0 5.5 5.4 5.0
3 Phạm Bá  Duy 9.0 7.0 9.0 7.5 9.5 8.6 8.5
4 Nguyễn Phương Hà 10 9.0 9.0 9.3 7.8 8.8 8.8
5 Phạm Trung  Hải 6.0 6.0 6.0 3.8 7.0 5.8 5.0
6 Võ Lê Đăng Hoàng 9.0 4.0 7.0 4.5 7.0 6.3 5.8
7 Hồ Quang  Huy 10 10 9.0 9.5 9.8 9.7 9.6
8 Nguyễn Đức  Huy 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.4 7.4
9 Phan Nguyễn Nhất Huy 9.0 9.0 10 9.5 9.0 9.3 8.9
10 Võ Lương Chí  Huy 5.0 7.0 8.0 6.8 7.8 7.1 7.0
11 Đàm Thị Khánh  Ly 10 9.0 9.0 7.0 8.3 8.4 7.9
12 Võ Thị Cẩm Ly 8.0 7.0 6.0 8.0 9.0 8.0 7.2
13 Trương Thị Thúy Nga 9.0 8.0 9.0 8.5 8.8 8.7 8.7
14 Nguyễn Thị Kim Ngân 5.0 4.0 5.0 3.0 6.3 4.9 5.1
15 Phù Thị  Ngọc 10 5.0 6.0 8.3 9.5 8.3 8.0
16 Lương Thị Yến Nhi 10 4.0 6.0 5.8 5.3 5.9 6.3
17 Võ Thị Thu Nhung 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.3 8.5
18 Nguyễn Trần Minh Phát 4.0 6.0 7.0 4.5 5.8 5.4 5.7
19 Trần Thanh Phúc 10 7.0 9.0 6.8 5.3 6.9 7.4
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 10 6.0 9.0 8.8 9.5 8.9 8.7
21 Tiêu Thị Thảo Quyên 10 7.0 8.0 4.8 8.5 7.5 7.1
22 Phạm Thị Anh Thư 8.0 7.0 9.0 6.3 8.8 7.9 7.3



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN THỂ DỤC LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Võ Trường  Chinh Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Phạm Bá  Duy Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Nguyễn Phương Hà Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Phạm Trung  Hải Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
6 Võ Lê Đăng Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Hồ Quang  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Đức  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Phan Nguyễn Nhất Huy Đ Đ Đ Đ
10 Võ Lương Chí  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Đàm Thị Khánh  Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Võ Thị Cẩm Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Trương Thị Thúy Nga CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Đ Đ CĐ Đ Đ Đ Đ
15 Phù Thị  Ngọc Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Lương Thị Yến Nhi Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Võ Thị Thu Nhung Đ CĐ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Nguyễn Trần Minh Phát CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Trần Thanh Phúc CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Tiêu Thị Thảo Quyên Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 Phạm Thị Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN ÂM NHẠC LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Võ Trường  Chinh Đ CĐ Đ Đ Đ Đ
3 Phạm Bá  Duy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Nguyễn Phương Hà Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Phạm Trung  Hải Đ Đ CĐ Đ Đ Đ
6 Võ Lê Đăng Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Hồ Quang  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Đức  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Phan Nguyễn Nhất Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ

10 Võ Lương Chí  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Đàm Thị Khánh  Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Võ Thị Cẩm Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Trương Thị Thúy Nga Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phù Thị  Ngọc Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Lương Thị Yến Nhi Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Võ Thị Thu Nhung Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Nguyễn Trần Minh Phát Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Trần Thanh Phúc Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Tiêu Thị Thảo Quyên Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 Phạm Thị Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ Đ



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN MĨ THUẬT LỚP 7B
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

Số
TT Họ và tên

Học kỳ 2

ĐĐG TX ĐĐG
GK2

ĐĐG
CK2

TBM
HK2

TBM
CN

1 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Võ Trường  Chinh Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Phạm Bá  Duy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Nguyễn Phương Hà Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Phạm Trung  Hải Đ CĐ Đ Đ Đ Đ
6 Võ Lê Đăng Hoàng Đ Đ CĐ Đ Đ Đ
7 Hồ Quang  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Đức  Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Phan Nguyễn Nhất Huy Đ Đ Đ Đ Đ Đ

10 Võ Lương Chí  Huy Đ CĐ Đ Đ Đ Đ
11 Đàm Thị Khánh  Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Võ Thị Cẩm Ly Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Trương Thị Thúy Nga Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Đ CĐ Đ Đ Đ Đ
15 Phù Thị  Ngọc Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Lương Thị Yến Nhi Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Võ Thị Thu Nhung Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Nguyễn Trần Minh Phát Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Trần Thanh Phúc Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Nguyễn Như Phượng Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Tiêu Thị Thảo Quyên Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 Phạm Thị Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ Đ


